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PHIẾU ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH

(Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên, trong trường trung cấp, cao đẳng và Quyết định số 201/QĐ-KTTH ngày 29/9/2021 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Kỹ thuật - Tổng hợp An Giang)

Họ và tên:
…………..Ngày sinh:


MSHS:
Lớp:
Khóa:


Khoa:
Học kỳ:
Năm học:


Hộ khẩu thường trú:


	STT
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	Mức điểm
	HS tự cho điểm
	Lớp đánh giá
	GVCN đánh giá

	I
	Đánh giá về ý thức, thái độ và kết quả học tập:
	0 - 30

	1
	· Đi học đầy đủ đúng giờ, nghiêm túc trong giờ học: đạt 8 điểm.
- Nghỉ học không lý do, bỏ giờ; không làm bài, không mang tập, không viết bài: trừ 1 điểm/lần.

- Đi học muộn, mất trật tự: trừ 0.5 điểm/lần.
	0 - 8
	
	
	

	2
	- Chuẩn bị bài đầy đủ, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài trong giờ học, giờ thảo luận: đạt 8 điểm

- Không chuẩn bị bài: trừ 2 điểm/lần
	0 - 8
	
	
	

	3
	Thực hiện Quy chế đào tạo:
- Không vi phạm quy chế thi, kiểm tra:  đạt 4 điểm

- Vi phạm quy chế thi trừ: 4 điểm/lần
- Vi phạm quy chế kiểm tra trừ 3 điểm/lần
	0 - 4
	
	
	

	4
	Kết quả học tập (tính điểm thi lần 1)
	0 - 10
	
	
	

	
	Có điểm TBKQHT dưới 5,0
	0
	
	
	

	
	Có điểm TBKQHT từ 5,0 - cận 6,0
	6
	
	
	

	
	Có điểm TBKQHT từ 6,0 - cận 7,0
	7
	
	
	

	
	Có điểm TBKQHT từ 7,0 - cận 8,0
	8
	
	
	

	
	Có điểm TBKQHT từ 8,0 trở lên
	10
	
	
	

	
	CỘNG MỤC I
	30
	
	
	

	II
	Đánh giá về ý thức chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế của Nhà trường:
	0 - 25

	1
	Thực hiện Quy định về học sinh: Thực hiện Quy định văn hoá học đường tại trường và chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tôn trọng, lễ phép với thầy cô giáo và CBCNV nhà trường. Chấp hành tốt sự phân công của lớp, GVCN, GVBM  …  
- Thực hiện tốt: đạt 5 điểm; 
- Bình thường: đạt 3 điểm.

- Vi phạm: trừ  3 - 5 điểm tùy theo mức độ vi phạm
	0 - 5
	
	
	

	2
	Tụ tập đánh bài, hút thuốc, uống rượu bia trong lớp học:  
- Không vi phạm: đạt 4 điểm
- Vi phạm: trừ 2-4 điểm  tùy theo mức độ vi phạm
	0 - 4
	
	
	

	3
	Tham gia sinh hoạt tháng, không sử dụng ĐTDĐ trong giờ học, đồng phục,  trực vệ sinh lớp.

· Thực hiện tốt: đạt 3 điểm
· Vi phạm trừ: 1-3 điểm tùy theo mức độ vi phạm
	0 - 3
	
	
	

	4
	- Giữ gìn và bảo vệ môi trường, bảo vệ tài sản: đạt 4 điểm

- Nếu vi phạm: 0 điểm
	0 - 4
	
	
	

	5
	Chấp hành các quy định của pháp luật đối với công dân, các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành, của cơ quan quản lý thực hiện trong Nhà trường. 
Thực hiện tốt nếp sống văn hoá: không nói tục, không hút thuốc lá, uống rượu, đánh bài, tệ nạn xã hội.

- Có ý thức tốt: đạt 6 điểm
- Bình thường đạt 3 điểm.

- Vi phạm tùy theo mức độ (nhiều hay ít):  trừ 2 - 6 điểm
	0 - 6
	
	
	

	6
	Đóng học phí, BHYT, các khoảng khác ... đầy đủ và đúng thời gian quy định đạt 3 điểm.
- Nếu vi phạm: 0 điểm
	0 - 3
	
	
	

	
	CỘNG MỤC II
	25
	
	
	

	III
	Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường
	0 - 25

	1
	Học sinh có ý thức tham gia đầy đủ các hoạt động rèn luyện về chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội do các cấp tổ chức, lao động do Đoàn trường phát động. Học sinh là người khuyết tật, được đánh giá ý thức tham gia các hoạt động tùy theo tình trạng sức khỏe phù hợp, đảm bảo sự công bằng trong từng trường hợp cụ thể; (20 điểm).
+ Kết quả đạt được từ phong trào: giải nhất +6 điểm, nhì +5 điểm, giải ba +4 điểm, khuyến khích +3 điểm, tham gia không có giải +2 điểm, ủng hộ phong trào + 1 điểm. + Tham gia lao động tích cực: cộng từ 1 đến 2 điểm/lượt (tùy theo mức độ tham gia và kết quả đạt được của học sinh GVCN cho điểm) 
	0 - 20
	
	
	

	2
	· Học sinh có ý thức tham gia đầy đủ các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội, tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội: đạt 5 điểm
· Không tham gia: 0 điểm
	0 - 5
	
	
	

	
	CỘNG MỤC III
	25
	
	
	

	IV
	Đánh giá về ý thức về phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng của học sinh và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, công tác đoàn thể, các tổ chức khác của nhà trường hoặc có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng
	0 - 20

	1
	Học sinh có phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng tốt. (Cộng tối đa 10 điểm). 
	0 - 10
	
	
	

	2
	Lớp trưởng, 02 lớp phó (đối với lớp trên 25 học sinh 03 lớp phó), bí thư Đoàn, phó bí thư Đoàn, 04 tổ trưởng (đối với lớp từ 15 đến 25 học sinh thì 03 tổ trưởng, dưới 15 thì 02 tổ trưởng ) hoạt động tốt được lớp công nhận. (Cộng tối đa 10 điểm). Trong đó:
- Ý thức, tinh thần, thái độ, uy tín, kỹ năng tổ chức và hiệu quả công việc của học sinh, sinh viên được phân công nhiệm vụ quản lý lớp, các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức khác của học sinh, sinh viên trong Nhà trường: 4 điểm (tùy theo mức độ quản lý lớp theo từng chức danh, nhiệm vụ mà GVCN cho điểm phù hợp)
- Hỗ trợ và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của lớp và Nhà trường: cộng từ 1 đến 3 điểm.

-  Có thành tích trong tham gia các cuộc thi, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Nhà trường hoặc các cơ quan có thẩm quyền khen thưởng (bằng khen, giấy khen...): + 3 điểm.
	0 - 10
	
	
	

	
	CỘNG MỤC IV
	20
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	100
	
	
	


	CHỮ KÝ CỦA HỌC SINH


	XÁC NHẬN BCS LỚP
	XÁC NHẬN CỦA GVCN




Kết luận của hội đồng đánh giá: 

- Điểm rèn luyện: ............... Bằng chữ: ................................................................................

- Xếp loại: ............................................................................................................................

Lưu ý: 

- Học sinh bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì kết quả rèn luyện không vượt quá loại trung bình.

- Học sinh bị kỷ luật hình thức khiển trách thì kết quả rèn luyện không vượt quá loại khá.

- Trường hợp học sinh được thưởng điểm rèn luyện, nếu vượt tổng điểm rèn luyện là 100 điểm, thì điểm rèn luyện chỉ tính tối đa là 100 điểm.

	 Điểm tổng
	Xếp loại

	- Từ 90 ( 100 điểm
	- Xuất sắc

	- Từ 80 ( 89 điểm
	- Tốt

	- Từ 70 ( 79 điểm
	- Khá

	- Từ 50 ( 69 điểm 
	- Trung bình

	- Dưới 50 điểm
	- Yếu


- Kết quả phân loại rèn luyện toàn khóa học của từng học sinh được lưu trong hồ sơ quản lý học sinh của Trường và ghi vào bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện của từng học sinh khi kết thúc khóa học.

4

